
Tổng cộng NSTW NS tỉnh đối ứng Tổng cộng NSTW NS tỉnh đối ứng
Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng cộng NSTW

NS tỉnh đối 

ứng

   6.860.555.556      4.557.555.556     2.303.000.000      5.748.000.000      3.848.000.000      1.900.000.000   83,78 0,00 0,00

 I
 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững
                        -                             -                           -                             -                            -                             -     

 II
 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM
   4.518.555.556      2.637.555.556     1.881.000.000      3.528.000.000      2.050.000.000      1.478.000.000   78,08 990.555.556 587.555.556 403.000.000 21,92

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba 

Ba Giăng (QL.37) đến cầu treo Làng 

Vòng xã Bản Ngoại

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp
1.990.000.000 820.000.000 1.170.000.000 1.970.000.000 820.000.000 1.150.000.000 98,99 20.000.000 0 20.000.000 1,01

Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xã, xây 

mới nhà vệ sinh và cổng trụ sở làm việc 

UBND xã Phú Thịnh

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp
868.000.000 540.000.000 328.000.000 868.000.000 540.000.000 328.000.000 100,0 0 0 0 0,00

Cải tạo, sửa chữa trụ sở công an xã Phú 

Thịnh

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp
549.666.667 549.666.667 0 225.000.000 225.000.000 0 40,93 324.666.667 324.666.667 0 59,07

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nông 

thôn tuyến Rừng Vần - Ninh Giang

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp
1.110.888.889 727.888.889 383.000.000 465.000.000 465.000.000 0 41,86 645.888.889 262.888.889 383.000.000 58,14

III
Vốn chương trình MTQG dân tộc thiểu 

số và miền núi
2.342.000.000 1.920.000.000 422.000.000 2.220.000.000 1.798.000.000 422.000.000 94,79 122.000.000 122.000.000 0 5,21

1
Đường giao thông liên xóm Thanh Mỵ - 

Na Quýt xã Phú Cường

Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp
2.342.000.000 1.920.000.000 422.000.000 2.220.000.000 1.798.000.000 422.000.000 94,79 122.000.000 122.000.000 0 5,21

Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân

Tỉ lệ %

 TỔNG CỘNG

PHỤ BIỂU KÈM THEO BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN CHUONG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung Đơn vị thực hiện

Kết quả  giải ngân đến 24/12/2025Dự toán đã giao
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